
Phụ lục 1 

DANH MỤC NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN CỦA THÀNH PHỐ 

(Kèm theo Kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 25/8/2025  

của Uỷ ban nhân dân thành phố 

______________________ 

TT Tên nhiệm vụ 
Đơn vị thành phố 

chủ trì 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Đơn vị chủ trì tham 

mưu triển khai 

1  
Phối hợp mua bản quyền phần mềm MS 

Office cho các cơ quan nhà nước thành phố 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 
2025 

Văn phòng HĐND và 

UBND phường 

2  

Phối hợp triển khai, thực hiện ứng dụng 

công nghệ viễn thám, GIS và trí tuệ nhân tạo 

phục vụ quản lý không gian thành phố 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

2023-

2026 

Phòng Kinh tế, Hạ tầng 

và Đô thị 

3  

Phối hợp triển khai hạ tầng điện toán đám 

mây phục vụ triển khai chính quyền số 

thành phố 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

2023-

2025 

Văn phòng HĐND và 

UBND phường 

4  

Phối hợp tham gia Đoàn công tác của Ban 

chỉ đạo chuyển đổi số thành phố đi học tập 

kinh nghiệm tại một số đơn vị, địa phương 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 
2025 Phòng Văn hóa – Xã hội 

5  

Phối hợp triển khai, thực hiện hệ thống Hội 

nghị truyền hình cho UBND cấp xã (phòng 

hội trường) 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

2025-

2028 

Văn phòng HĐND và 

UBND phường 

6  

Phối hợp triển khai, thực hiện Hội nghị 

truyền hình cho UBND cấp xã (phòng họp 

nhỏ) 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

2025-

2027 

Văn phòng HĐND và 

UBND phường 

7  

Phối hợp triển khai công nghệ thông tin 

phần mềm giám sát, quản lý thông tin trên 

mạng Internet, mạng xã hội, báo chí trong 

và ngoài nước  

Ban Tuyên giáo và 

Dân vận Thành ủy 

 2024-

2026 

Cơ quan Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam 

phường; Phòng Văn hóa 

-Xã hội 

8  

Triển khai đề án ký số ngành giáo dục đáp 

ứng yêu cầu số hóa sổ điểm điện tử, học bạ 

điện tử của ngành. 

Sở Giáo dục và Đào 

tạo 

2023-

2025 
Phòng Văn hóa -Xã hội 

9  
Triển khai cơ sở dữ liệu tuyển sinh đầu cấp 

ngành Giáo dục thành phố  

Sở Giáo dục và Đào 

tạo 

2024-

2026 
Phòng Văn hóa -Xã hội 

10  

Triển khai hệ thống Cổng thông tin điện tử 

ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố (Cổng 

chính và 800 cổng thành phần, bảo đảm kết 

nối với Cổng thành phố) 

Sở Giáo dục và Đào 

tạo 

 2024-

2028 
Phòng Văn hóa -Xã hội 

11  Tổng đài 1022  
Văn phòng Ủy ban 

nhân dân thành phố 

 2023-

2025 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 

12  
Xây dựng cơ sở dữ liệu kinh tế - xã hội 

thành phố Hải Phòng 
Sở Tài chính 

 2023-

2025 

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và 

Đô thị 
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TT Tên nhiệm vụ 
Đơn vị thành phố 

chủ trì 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Đơn vị chủ trì tham 

mưu triển khai 

13  

Xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu các dự 

án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước thành 

phố Hải Phòng 

Sở Tài chính 
 2023-

2025 

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và 

Đô thị 

14  
Triển khai Hệ thống phần mềm Quản lý Y 

tế cơ sở 
Sở Y tế 

 2023-

2027 

Phòng Văn hóa -Xã hội 

15  

Triển khai hồ sơ bệnh án điện tử và Đầu tư 

hạ tầng công nghệ thông tin tại các cơ sở y 

tế công lập trực thuộc Sở Y tế 

Sở Y tế 
 2025-

2029 

Phòng Văn hóa -Xã hội 

16  Kỳ họp số di động HDND thành phố 

Văn phòng Đoàn 

ĐBQH&HĐND 

thành phố 

 2022-

2026 

Văn phòng HĐND và 

UBND phường 

17  
Phần mềm kỳ họp số HĐND các xã, 

phường, đặc khu  

Văn phòng Đoàn 

ĐBQH&HĐND 

thành phố 

 2023-

2026 

Văn phòng HĐND và 

UBND phường 

18  
Nâng cao năng lực trung tâm quản lý điều 

hành giao thông, đô thị thông minh. 
Sở Xây dựng 

2023-

2029 

Phòng Kinh tế, Hạ tầng 

và Đô thị 

19  Triển khai hệ thống thông tin nguồn 
Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

2024-

2026 

Phòng Văn hóa -Xã hội 
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Phụ lục 2 

DANH MỤC NHIỆM VỤ THÀNH PHỐ  

HOÀN THÀNH TRONG NĂM 2025 

(Kèm theo Kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 25/8/2025  

của Uỷ ban nhân dân thành phố) 

________________________ 

 

TT Tên nhiệm vụ 
Đơn vị thành 

phố chủ trì 

Thời gian 

thực hiện 

Đơn vị chủ trì 

tham mưu triển 

khai 

1  

Xây dựng phần mềm theo dõi tiến độ giải 

ngân đầu tư công và theo dõi kịch bản phát 

triển kinh tế xã hội. 

Văn phòng Uỷ 

ban nhân dân 

thành phố 

2025 
Phòng Kinh tế, Hạ 

tầng và Đô thị 

2  
Xây dựng chiến lược dữ liệu thành phố Hải 

Phòng 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 
2025 

Phòng Văn hóa – 

Xã hội phường 

3  Kiểm toán các nhiệm vụ chuyển đổi số 
Sở Khoa học và 

Công nghệ 
2025 

Phòng Văn hóa – 

Xã hội phường 

4  
Hệ thống quản lý và tra cứu tiêu chuẩn, đo 

lường chất lượng thành phố Hải Phòng 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 
2024-2025 

Phòng Văn hóa – 

Xã hội phường 

5  
Hệ thống giao dịch công nghệ, thiết bị thành 

phố Hải Phòng 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 
2024-2025 

Phòng Văn hóa – 

Xã hội phường 

6  
Số hóa và quản lý giám sát hoạt động khai 

thác tài nguyên khoáng sản 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 2025 
Phòng Kinh tế, Hạ 

tầng và Đô thị 

7  

Hệ thống thông tin môi trường, cơ sở dữ liệu 

môi trường; hệ thống thông tin báo cáo về 

môi trường của thành phố Hải Phòng 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 2023-2025 
Phòng Kinh tế, Hạ 

tầng và Đô thị 

8  Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin công chứng 
Sở Tư pháp 

2024-2025 
Văn phòng HĐND 

và UBND phường 

9  
Số hóa và quản lý cơ sở dữ liệu hệ thống lưới 

điện hiện trạng từ cấp điện áp 110kV trở lên 

trên địa bàn thành phố Hải Phòng” 

Sở Công thương 2023-2025 
Phòng Kinh tế, Hạ 

tầng và Đô thị 

10  
Xây dựng phần mềm tuyển chọn, gọi công 

dân nhập ngũ 

Bộ Chỉ huy quân 

sự thành phố 
2025 

Ban Chỉ huy Quân 

sự phường 

11  
Mua sắm thiết bị phục vụ thực hiện Đề án 

06/CP của Chính phủ. 

Công an thành 

phố 
2025 

Công an phường 

12  
Triển khai bản đồ số "Thanh niên Hải Phòng 

vì một Việt Nam xanh" 

Thành đoàn Hải 

Phòng 
2024-2025 

Đoàn Thanh niên 

phường 

13  
Triển khai bản tin số "Thanh niên Hải Phòng 

khởi nghiệp”   

Thành đoàn Hải 

Phòng 
2024-2025 

Đoàn Thanh niên 

phường 
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Phụ lục 3 

DANH MỤC NHIỆM VỤ CỦA PHƯỜNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2025 

 

STT Nhiệm vụ 

Mục tiêu 

cụ thể 

của 

phường 

Thời gian thực 

hiện 
Đơn vị chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

1  

Thực hiện rà soát, đảm bảo điều 

chỉnh thông tin, gia hạn, thu hồi, 

cấp mới chứng thư số đối với cán 

bộ, công chức thực hiện nhiệm 

vụ phải ký số 

100% 
Tháng 7 và 

tháng 8/2025 

Phòng Văn hóa 

– Xã hội 

Các đơn vị 

thuộc phường 

2  

Thành lập Ban Chỉ đạo về phát 

triển khoa học, công nghệ, đổi 

mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải 

cách hành chính và Đề án 06/CP 

phường Dương Kinh 

100% Tháng 7/2025 
Phòng Văn hóa 

– Xã hội 

Các đơn vị 

thuộc phường 

3  

Thành lập Tổ công tác về cải 

cách thủ tục hành chính, chuyển 

đổi số gắn với Đề án 06/CP do 

đồng chí  

100% Tháng 7/2025 Công an phường 
Các đơn vị 

thuộc phường 

4  

Tổ công tác phát triển khoa học, 

công nghệ, đổi mới sáng tạo, 

chuyển đổi số và cải cách hành 

chính (trừ các nhiệm vụ liên 

quan đến chuyển đổi số, cải cách 

thủ tục hành chính gắn với Đề án 

06/CP)  

100% Tháng 7/2025 
Phòng Văn hóa 

– Xã hội 

Các đơn vị 

thuộc phường 

5  
Định danh điện tử các đơn vị 

thuộc phường 
100% Tháng 7/2025 

Phòng Văn hóa 

– Xã hội 

Các đơn vị 

thuộc phường 

6  

Nâng cao chất lượng hoạt động 

của Trung tâm Phục vụ hành 

chính công phường; rà soát danh 

sách cán bộ, công chức tham gia 

quy trình tiếp nhận, xử lý, giải 

quyết thủ tục hành chính để cấp 

tài khoản 

 Thường xuyên 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

Các phòng 

chuyên môn 

7  

Công khai địa chỉ trụ sở và danh 

mục thủ tục hành chính; kiểm 

soát thủ tục hành chính; rà soát 

quy trình, công bố, công khai 

danh mục các thủ tục hành 

100% 

Tháng 7 và 

tháng 8 năm 

2025 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

Các phòng 

chuyên môn 
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chính, quy trình điện tử nội bộ 

xử lý giải quyết thủ tục hành 

chính 

8  

Phối hợp các đơn vị có liên quan 

hoàn thiện các cơ sở dữ liệu: đất 

đai, doanh nghiệp, tài chính, hộ 

tịch, giáo dục, y tế… để phục vụ 

cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

toàn trình, nghiên cứu triển khai 

mô hình phi địa giới hành chính 

giúp người dân thực hiện các thủ 

tục hành chính thuận lợi. 

 Thường xuyên 
Các phòng 

chuyên môn 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

9  

Duy trì, nâng cấp, sử dụng hệ 

thống thông tin, phần mềm nội 

bộ, trao đổi văn bản hệ thống 

thông tin báo cáo, chỉ đạo điều 

hành chung Hpnet – eoffice… 

100% Thường xuyên 

Văn phòng Hội 

đồng nhân dân 

và Ủy ban nhân 

dân phường 

Các phòng 

chuyên môn 

10  

Nâng cấp mạng truyền số liệu 

chuyên dùng, mạng nội bộ và 

trang thiết bị công nghệ thông tin 

cho các cơ quan, đơn vị các cấp, 

đảm bảo đồng bộ, hiện đại, đáp 

ứng yêu cầu chuyển đổi số và 

triển khai Đề án 06/CP… 

100% 
6 tháng cuối 

năm 2025 

Văn phòng Hội 

đồng nhân dân 

và Ủy ban nhân 

dân phường 

Các phòng 

chuyên môn 

11  

Tỉ lệ thủ tục hành chính đủ điều 

kiện được cung cấp dưới dạng 

dịch vụ công trực tuyến toàn 

trình 

100% 

Thường xuyên, 

6 tháng cuối 

năm 2025 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

Các phòng 

chuyên môn 

12  
Tỉ lệ hồ sơ thủ tục hành chính 

được xử lý trực tuyến toàn trình 
> 80% 

Thường xuyên, 

6 tháng cuối 

năm 2025 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

Các phòng 

chuyên môn 

13  
Hồ sơ công việc được xử lý trên 

môi trường mạng  
> 75% 

Thường xuyên, 

6 tháng cuối 

năm 2025 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

Các phòng 

chuyên môn 

14  

Báo cáo định kỳ về chỉ tiêu kinh 

tế - xã hội được thực hiện trên hệ 

thống thông tin báo cáo của 

thành phố, kết nối với Hệ thống 

thông tin báo cáo Chính phủ. 

100% 

Thường xuyên, 

6 tháng cuối 

năm 2025 

Văn phòng Hội 

đồng nhân dân 

và Uỷ ban nhân 

dân phường 

Phòng Kinh tế, 

Hạ tầng và Đô 

thị 

15  

Đảm bảo triển khai phòng họp 

trực tuyến, thông suốt để thực 

hiện việc trao đổi thông tin hiệu 

100% 

Thường xuyên, 

6 tháng cuối 

năm 2025 

Văn phòng Hội 

đồng nhân dân 

và Uỷ ban nhân 

dân phường 

Các phòng 

chuyên môn 
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quả từ Trung ương, thành phố và 

phường 

16  
Kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính được số hóa theo quy định 
100% 

Thường xuyên, 

6 tháng cuối 

năm 2025 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

Các phòng 

chuyên môn 

17  

Mức độ hài lòng của người dân, 

doanh nghiệp trong giải quyết 

thủ tục hành chính đạt 

 

>90% 

Thường xuyên, 

6 tháng cuối 

năm 2025 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

Các phòng 

chuyên môn 

18  

Cán bộ, công chức, viên chức 

tham gia các lớp tập huấn, bồi 

dưỡng kỹ năng số 

> 90% 

Thường xuyên, 

6 tháng cuối 

năm 2025 

Phòng Văn hóa 

– Xã hội 

Các đơn vị 

thuộc phường 

19  

Hệ thống thông tin của phường 

từ cấp độ 1 trở lên được triển 

khai đầy đủ phương án bảo đảm 

an toàn thông tin theo cấp độ 

100% 
Quý IV năm 

2025 

Văn phòng Hội 

đồng nhân dân 

và Uỷ ban nhân 

dân phường 

Công an phường 

20  

Tỉ lệ thông tin hồ sơ giải quyết 

TTHC được cập nhập, luân 

chuyển xử lý trên Hệ thống 

thông tin giải quyết TTHC 

100% 

Thường xuyên, 

6 tháng cuối 

năm 2025 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

Các đơn vị 

thuộc phường 

21  
Tỉ lệ hồ sơ giải quyết TTHC 

đúng hạn 
>98% 

Thường xuyên, 

6 tháng cuối 

năm 2025 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

Các đơn vị 

thuộc phường 

22  
Tỉ lệ văn bản điện tử ký số cá 

nhân lãnh đạo UBND phường 
>90% 

Thường xuyên, 

6 tháng cuối 

năm 2025 

Lãnh đạo 

UBND phường 

Các đơn vị 

thuộc phường 

23  

Tỉ lệ THHC đối với các TTHC 

có yêu cầu nghĩa vụ tài chính và 

có đủ điều kiện thực hiện thanh 

toán trực tuyến 

>90% 

Thường xuyên, 

6 tháng cuối 

năm 2025 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

Các đơn vị 

thuộc phường 

24  

Duy trì và cải tiến Hệ thống quản 

lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

ISO 

 

Thường xuyên, 

6 tháng cuối 

năm 2025 

Phòng Văn hóa 

– Xã hội 

Các đơn vị 

thuộc phường 

25  

Người dân có thể tiếp cận thông 

tin qua hệ thống truyền thanh 

thông minh của phường 

100% 

Thường xuyên, 

6 tháng cuối 

năm 2025 

Trung tâm Sự 

nghiệp công 

phường  

 

Phòng Văn hóa 

– Xã hội 

26  
Các trường học trên địa bàn ký 

số học bạ số, học bạ điện tử 
100% 

Thường xuyên, 

6 tháng cuối 

năm 2025 

Các trường học 

trên địa bàn 

Phòng Văn hóa 

– Xã hội 

27  
Nâng cao chuyển đổi số trong 

giáo dục, số cơ sở giáo dục phổ 
100% Thường xuyên 

Các trường học 

trên địa bàn 

Phòng Văn hóa 

– Xã hội 
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thông đánh giá mức độ chuyển 

đổi số đạt mức 2 trở lên 

28  

Nâng cao chuyển đổi số các cơ 

sở giáo dục mầm non và các cơ 

quan quản lý giáo dục đánh giá 

mức độ chuyển đổi số đạt mức 2 

trở lên 

100% Thường xuyên 
Các trường học 

trên địa bàn 

Phòng Văn hóa 

– Xã hội 

29  

Cơ sở giáo dục phổ thông triển 

khai phương thức giáo dục tích 

hợp Khoa học, Kỹ thuật, Công 

nghệ, Toán học (STEM) và 

nghiên cứu khoa học 

100% Thường xuyên 
Các trường học 

trên địa bàn 

Phòng Văn hóa 

– Xã hội 

 

 


